
Điểm 
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Tổng 

điểm

 Xếp 

loại
Ghi chú 

1 An Giang 105 Diễn giải và TLKC 105 Tốt Cộng 5 điểm sáng kiến 

2
Bà Rịa - 

Vũng Tàu
105 Diễn giải và TLKC 90 Tốt

Trừ 10 điểm nhóm tiêu chí V về đánh giá của cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan nhà nước 

khác có liên quan tại địa phương trong việc thực hiện trong việc thực hiện quản lý nhà nước về 

công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường 

3 Bạc Liêu 100 Diễn giải và TLKC 90 Tốt
Trừ 10 điểm nhóm tiêu chí V về đánh giá của cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan nhà nước 

khác có liên quan tại địa phương trong việc thực hiện trong việc thực hiện quản lý nhà nước về 

công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường 

4 Bắc Kạn 100 Diễn giải và TLKC 100 Tốt

5 Bắc Giang 100 Diễn giải và TLKC 100 Tốt

6 Bắc Ninh 105 Diễn giải và TLKC 94 Tốt
Trừ 6 điểm mục I tiêu chí đánh giá thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước 

về bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước (tiểu mục 2) chưa có tài liệu kiểm 

chứng thể hiện việc thực hiện tập huấn

7 Bến Tre 98 Diễn giải và TLKC 90 Tốt
Trừ 10 điểm nhóm tiêu chí V về đánh giá của cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan nhà nước 

khác có liên quan tại địa phương trong việc thực hiện trong việc thực hiện quản lý nhà nước về 

công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường 

8 Bình Dương 105 Diễn giải và TLKC 100 Tốt

9 Bình Định 100 Diễn giải và TLKC 100 Tốt

10 Bình Thuận 100 Diễn giải và TLKC 100 Tốt
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11 Bình Phước 100 Diễn giải và TLKC 94 Tốt
Trừ 6 điểm mục I tiêu chí đánh giá thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước  

về thanh tra, kiểm tra công tác bồi thường nhà nước (tiểu mục 7) chưa có tài liệu kiểm chứng việc 

thực hiện kiểm tra

12 Cà Mau 100 Diễn giải và TLKC 90 Tốt
Trừ 10 điểm nhóm tiêu chí V về đánh giá của cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan nhà nước 

khác có liên quan tại địa phương trong việc thực hiện trong việc thực hiện quản lý nhà nước về 

công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường  

13 Cao Bằng 100 Diễn giải và TLKC 100 Tốt

14 Cần Thơ 100 Diễn giải và TLKC 94 Tốt
Trừ 6 điểm mục I tiêu chí đánh giá thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước 

về bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước (tiểu mục 2) chưa có tài liệu kiểm 

chứng thể hiện việc thực hiện tập huấn

15 Đà Nẵng 100 Diễn giải và TLKC 94 Tốt
Trừ 6 điểm mục I tiêu chí đánh giá thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước  

về thanh tra, kiểm tra công tác bồi thường nhà nước (tiểu mục 7) chưa có tài liệu kiểm chứng việc 

thực hiện kiểm tra

16 Đắk Lắk 100 Diễn giải và TLKC 90 Tốt
 Trừ 10 điểm nhóm tiêu chí V về đánh giá của cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan nhà nước 

khác có liên quan tại địa phương trong việc thực hiện trong việc thực hiện quản lý nhà nước về 

công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường 

17 Đắk Nông 100
Diễn giải; thiếu 

TLKC
90 Tốt

Trừ 10 điểm nhóm tiêu chí V về đánh giá của cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan nhà nước 

khác có liên quan tại địa phương trong việc thực hiện trong việc thực hiện quản lý nhà nước về 

công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường

18 Điện Biên 100 Diễn giải và TLKC 90 Tốt
Trừ 10 điểm nhóm tiêu chí V về đánh giá của cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan nhà nước 

khác có liên quan tại địa phương trong việc thực hiện trong việc thực hiện quản lý nhà nước về 

công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường 

19 Đồng Nai 100 Diễn giải và TLKC 100 Tốt

20 Đồng Tháp 105 Diễn giải và TLKC 100 Tốt

21 Gia Lai 100 Diễn giải và TLKC 90 Tốt
Trừ 10 điểm nhóm  tiêu chí V về đánh giá của cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan nhà nước 

khác có liên quan tại địa phương trong việc thực hiện trong việc thực hiện quản lý nhà nước về 

công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường 
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22 Hà Giang 90 Diễn giải và TLKC 84 Khá

 Trừ 6 điểm mục I tiêu chí đánh giá thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước  

về thanh tra, kiểm tra công tác bồi thường nhà nước (tiểu mục 7) chưa thể hiện việc thực hiện 

kiểm tra; trừ 10 điểm nhóm tiêu chí V về đánh giá của cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan 

nhà nước khác có liên quan tại địa phương trong việc thực hiện trong việc thực hiện quản lý nhà 

nước về công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường 

23 Hà Nam 100
Diễn giải; thiếu 

TLKC
86 Tốt

Trừ 6 điểm mục I tiêu chí đánh giá thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước 

về bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước (tiểu mục 2) chưa có tài liệu kiểm 

chứng thể hiện việc thực hiện tập huấn; trừ 6 điểm mục I tiêu chí đánh giá thực hiện quản lý nhà 

nước về công tác bồi thường nhà nước chưa có tài liệu kiểm chứng về thanh tra, kiểm tra công 

tác bồi thường nhà nước (tiểu mục 7) chưa thể hiện việc thực hiện kiểm tra; trừ 02 điểm mục IV 

tiêu chí đánh giá điều kiện bảo đảm thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước 

về  kinh phí

24 Hà Nội 100 Diễn giải và TLKC 100 Tốt

25 Hà Tĩnh 105 Diễn giải và TLKC 90 Tốt
Trừ 10 điểm nhóm tiêu chí V về đánh giá của cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan nhà nước 

khác có liên quan tại địa phương trong việc thực hiện trong việc thực hiện quản lý nhà nước về 

công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường 

26 Hải Dương 100 Diễn giải và TLKC 90 Tốt
 Trừ 10 điểm nhóm tiêu chí V về đánh giá của cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan nhà nước 

khác có liên quan tại địa phương trong việc thực hiện trong việc thực hiện quản lý nhà nước về 

công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường 

27 Hải Phòng 100
Diễn giải; thiếu 

TLKC
90 Tốt

Trừ 10 điểm nhóm tiêu chí V về đánh giá của cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan nhà nước 

khác có liên quan tại địa phương trong việc thực hiện trong việc thực hiện quản lý nhà nước về 

công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường 

28 Hậu Giang 105 Diễn giải và TLKC 100 Tốt

29 Hòa Bình 100 Diễn giải và TLKC 100 Tốt

30 Hưng Yên 100 Diễn giải và TLKC 100 Tốt

31
Hồ Chí 

Minh
105 Diễn giải và TLKC 105 Tốt Cộng 5 điểm sáng kiến 
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32 Khánh Hòa 100 Diễn giải và TLKC 90 Tốt
Trừ 10 điểm nhóm  tiêu chí V về đánh giá của cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan nhà nước 

khác có liên quan tại địa phương trong việc thực hiện trong việc thực hiện quản lý nhà nước về 

công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường 

33 Kiên Giang 100 Diễn giải và TLKC 94 Tốt
Trừ 6 điểm mục I tiêu chí đánh giá thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước 

về bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước (tiểu mục 2) chưa có tài liệu kiểm 

chứng thể hiện việc thực hiện tập huấn

34 Kon Tum 100 Diễn giải và TLKC 90 Tốt
Trừ 10 điểm nhóm tiêu chí V về đánh giá của cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan nhà nước 

khác có liên quan tại địa phương trong việc thực hiện trong việc thực hiện quản lý nhà nước về 

công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường 

35 Lai Châu 100 Diễn giải và TLKC 94 Tốt
Trừ 6 điểm mục I tiêu chí đánh giá thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước  

về thanh tra, kiểm tra công tác bồi thường nhà nước (tiểu mục 7) chưa thể hiện việc thực hiện 

kiểm tra

36 Lạng Sơn 100 Diễn giải và TLKC 100 Tốt

37 Lào Cai 90  Diễn giải và TLKC 90 Tốt
 Trừ 10 điểm nhóm tiêu chí V về đánh giá của cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan nhà nước 

khác có liên quan tại địa phương trong việc thực hiện trong việc thực hiện quản lý nhà nước về 

công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường 

38 Lâm Đồng 100  Diễn giải và TLKC 90 Tốt
  Trừ 10 điểm nhóm tiêu chí V về đánh giá của cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan nhà nước 

khác có liên quan tại địa phương trong việc thực hiện trong việc thực hiện quản lý nhà nước về 

công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường

39 Long An 100 Diễn giải và TLKC 100 Tốt
Trừ 6 điểm mục I tiêu chí đánh giá thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước 

về bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước (tiểu mục 2) không thể hiện việc 

thực hiện tập huấn

40 Nam Định 100 Diễn giải và TLKC 90 Tốt
 Trừ 10 điểm nhóm tiêu chí V về đánh giá của cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan nhà nước 

khác có liên quan tại địa phương trong việc thực hiện trong việc thực hiện quản lý nhà nước về 

công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường 
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41 Nghệ An 100 Diễn giải và TLKC 90 Tốt
Trừ 10 điểm nhóm tiêu chí V về đánh giá của cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan nhà nước 

khác có liên quan tại địa phương trong việc thực hiện trong việc thực hiện quản lý nhà nước về 

công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường 

42 Ninh Bình 94 Diễn giải và TLKC 84 Khá

Trừ 6 điểm mục I tiêu chí đánh giá thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước 

về thanh tra, kiểm tra công tác bồi thường nhà nước (tiểu mục 7) không thực hiện kiểm tra; trừ 10 

điểm nhóm tiêu chí V về đánh giá của cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan nhà nước khác có 

liên quan tại địa phương trong việc thực hiện trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác 

bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường 

43 Ninh Thuận 100 Diễn giải và TLKC 90 Tốt
 Trừ 10 điểm nhóm tiêu chí V về đánh giá của cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan nhà nước 

khác có liên quan tại địa phương trong việc thực hiện trong việc thực hiện quản lý nhà nước về 

công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường 

44 Phú Thọ 105 Diễn giải và TLKC 105 Tốt Cộng 5 điểm sáng kiến 

45 Phú Yên 100 Diễn giải và TLKC 90 Tốt
Trừ 10 điểm nhóm tiêu chí V về đánh giá của cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan nhà nước 

khác có liên quan tại địa phương trong việc thực hiện trong việc thực hiện quản lý nhà nước về 

công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường 

46 Quảng Bình 100 Diễn giải và TLKC 90 Tốt
 Trừ 10 điểm nhóm tiêu chí V về đánh giá của cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan nhà nước 

khác có liên quan tại địa phương trong việc thực hiện trong việc thực hiện quản lý nhà nước về 

công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường 

47 Quảng Nam 105 Diễn giải và TLKC 90 Tốt
 Trừ 10 điểm nhóm tiêu chí V về đánh giá của cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan nhà nước 

khác có liên quan tại địa phương trong việc thực hiện trong việc thực hiện quản lý nhà nước về 

công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường 

48 Quảng Ngãi 105 Diễn giải và TLKC 90 Tốt
 Trừ 10 điểm nhóm tiêu chí V về đánh giá của cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan nhà nước 

khác có liên quan tại địa phương trong việc thực hiện trong việc thực hiện quản lý nhà nước về 

công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường 
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49
Quảng 

Ninh
100 Diễn giải và TLKC 88 Tốt

Trừ 02 điểm mục IV về điều kiện bảo đảm về bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác bồi thường 

nhà nước tiểu mục 2 điểm b; trừ 10 điểm nhóm tiêu chí V về đánh giá của cơ quan giải quyết bồi 

thường, cơ quan nhà nước khác có liên quan tại địa phương trong việc thực hiện trong việc thực 

hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết yêu cầu bồi 

thường 

50 Quảng Trị 100 Diễn giải và TLKC 90 Tốt
Trừ 10 điểm nhóm  tiêu chí V về đánh giá của cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan nhà nước 

khác có liên quan tại địa phương trong việc thực hiện trong việc thực hiện quản lý nhà nước về 

công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường 

51 Sóc Trăng 105 Diễn giải và TLKC 100 Tốt

52 Sơn La 100 Diễn giải và TLKC 88   Tốt

Trừ 02 điểm mục IV về điều kiện bảo đảm về bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác bồi thường 

nhà nước tiểu mục 2 điểm b;Trừ 10 điểm nhóm tiêu chí V về đánh giá của cơ quan giải quyết bồi 

thường, cơ quan nhà nước khác có liên quan tại địa phương trong việc thực hiện trong việc thực 

hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết yêu cầu bồi 

thường 

53 Tây Ninh 100 Diễn giải và TLKC 100   Tốt

54 Thái Bình 94 Diễn giải và TLKC 94   Tốt
Trừ 6 điểm mục I tiêu chí đánh giá thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước 

về bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước (tiểu mục 2) không thể hiện việc 

ban hành kế hoạch và  thực hiện tập huấn

55
Thái 

Nguyên
92

Diễn giải;  thiếu 

TLKC
84 Khá

Trừ 6 điểm mục I tiêu chí đánh giá thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước  

về thanh tra, kiểm tra công tác bồi thường nhà nước (tiểu mục 7) chưa thể hiện việc thực hiện 

kiểm tra; trừ 10 điểm nhóm tiêu chí V về đánh giá của cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan 

nhà nước khác có liên quan tại địa phương trong việc thực hiện trong việc thực hiện quản lý nhà 

nước về công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường 

56
Thừa Thiên 

Huế
105 Diễn giải và TLKC 100 Tốt

57 Thanh Hóa 105 Diễn giải và TLKC 100 Tốt

58 Tiền Giang 100 Diễn giải 90 Tốt
Trừ 10 điểm nhóm tiêu chí V về đánh giá của cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan nhà nước 

khác có liên quan tại địa phương trong việc thực hiện trong việc thực hiện quản lý nhà nước về 

công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường 

59 Trà Vinh 100 Diễn giải và TLKC 100 Tốt
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60
Tuyên 

Quang
100 Diễn giải và TLKC 90 Tốt

Trừ 10 điểm nhóm tiêu chí V về đánh giá của cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan nhà nước 

khác có liên quan tại địa phương trong việc thực hiện trong việc thực hiện quản lý nhà nước về 

công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường 

61 Vĩnh Long 94 Diễn giải 84 Khá

Trừ 6 điểm mục I tiêu chí đánh giá thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước  

về thanh tra, kiểm tra công tác bồi thường nhà nước (tiểu mục 7) chưa có tài liệu kiểm chứng thể 

hiện việc thực hiện kiểm tra; trừ 10 điểm nhóm tiêu chí V về đánh giá của cơ quan giải quyết bồi 

thường, cơ quan nhà nước khác có liên quan tại địa phương trong việc thực hiện trong việc thực 

hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết yêu cầu bồi 

thường 

62 Vĩnh Phúc 100 Diễn giải và TLKC 90 Tốt
Trừ 10 điểm nhóm  tiêu chí V về đánh giá của cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan nhà nước 

khác có liên quan tại địa phương trong việc thực hiện trong việc thực hiện quản lý nhà nước về 

công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường 

63 Yên Bái 100 Diễn giải và TLKC 94 Tốt
 Trừ 6 điểm mục I tiêu chí đánh giá thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước  

về thanh tra, kiểm tra công tác bồi thường nhà nước (tiểu mục 7) chưa thể hiện việc thực hiện 

kiểm tra
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